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	PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN – PHÁT TRIỂN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1 - 2018-2019
 CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH


“Chân thành cảm ơn tập thể thầy cô Tổ 4 – Strong Team .

Tâm huyết tạo lên sản phẩm vì thế hệ học sinh thân yêu của chúng ta.”

· Admin Tổ 4 – Strong Team: Nguyễn Việt Hải – Hue Tran – Võ Minh Chung – Đỗ Thuận – Mê Kiếm Hiệp

· Thầy cô Tổ 4 – Strong Team
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 là các nghiệm phức của phương trình [image: image189.wmf]2

470

zz

++=
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 bằng

A.[image: image191.wmf]2

.
B. [image: image192.wmf]10

.
C. [image: image193.wmf]2

i

.
D. [image: image194.wmf]10

i

.
Câu 29.
Gọi [image: image195.wmf]m

, [image: image196.wmf]M

 lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số [image: image197.wmf]9

yx

x

=+

 trên đoạn [image: image198.wmf][

]

1;4

. Giá trị của [image: image199.wmf]mM

+

 bằng  

A. [image: image200.wmf]65

4

.
B.[image: image201.wmf]16

.
C.[image: image202.wmf]49

4

.
D.[image: image203.wmf]10

.
Câu 30.
Cho hình lập phương [image: image204.wmf].

ABCDABCD

¢¢¢¢

 có [image: image205.wmf],

IJ

 tương ứng là trung điểm của [image: image206.wmf]BC

 và [image: image207.wmf]BB

¢

. Góc giữa hai đường thẳng [image: image208.wmf]AC

 và [image: image209.wmf]IJ

 bằng  

A. [image: image210.wmf]45

°

.
B. [image: image211.wmf]60

°

.
C. [image: image212.wmf]30

°

.
D. [image: image213.wmf]120

°

.
Câu 31.
Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup có 8 đội tham gia, trong đó có hai đội Việt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Xác suất để hai đội của Việt Nam nằm ở hai bảng khác nhau bằng 

A. [image: image214.wmf]2

7

.
B. [image: image215.wmf]5

7

.
C. [image: image216.wmf]3

7

.
D. [image: image217.wmf]4

7

.
Câu 32.
Tất cả các nguyên hàm của hàm số [image: image218.wmf](

)

2

sin

x

fx

x

=

  trên khoảng [image: image219.wmf](

)

0;

p

 là

A. [image: image220.wmf](

)

cotlnsin

xxxC

-++

.
B. [image: image221.wmf]cotlnsin

xxxC

-+

.


C. [image: image222.wmf]cotlnsin

xxxC

++

.
D. [image: image223.wmf](

)

cotlnsin

xxxC

--+

.
Câu 33.
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Câu 37.
Trong không gian [image: image258.wmf]Oxyz
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Câu 38.
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Câu 39.
Trong không gian [image: image276.wmf]Oxyz
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Câu 40.
Bất phương trình [image: image289.wmf](
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Câu 41.
Cho hàm số [image: image293.wmf]()

fx

có đồ thị hàm [image: image294.wmf]'()

yfx

=

 như hình vẽ. Hàm số [image: image295.wmf]2

(cos)

yfxxx

=+-

 đồng biến trên khoảng

A. [image: image296.wmf](

)

1;2

.
B. [image: image297.wmf](

)

1;0

-

.
C. [image: image298.wmf](

)

0;1

.
D. [image: image299.wmf](

)

2;1

--

.

[image: image300.png]



Câu 42.
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Câu 43.
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Câu 44.
Cho hàm số [image: image317.wmf](
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Câu 45.
Cho hình chóp tứ giác đều [image: image322.wmf].
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Câu 46.   Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng [image: image332.wmf]5
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Câu 47.
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Câu 48.
Cho hàm số [image: image357.wmf](
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Có bao nhiêu số nguyên [image: image359.wmf]m
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Câu 49.
Trong không gian[image: image362.wmf]Oxyz
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Câu 50.
Trong không gian [image: image378.wmf]Oxyz
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Câu 1.
Cho hình hộp chữ nhật [image: image396.wmf].
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. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình hộp đã cho bằng 
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Lời giải

Tác giả: Đoàn Thị Hường; Fb: Đoàn Thị Hường                  
Chọn A
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Mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật [image: image404.wmf].
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Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình hộp là  [image: image407.wmf]2
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Một số bài toán tương tự: 

Câu 1.1.
Cho hình hình lập phương cạnh [image: image408.wmf]a
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Lời giải

Tác giả: Đoàn Thị Hường; Fb: Đoàn Thị Hường
Chọn B
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Câu 1.2.
Cho hình hộp chữ nhật [image: image415.wmf].
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Lời giải

Tác giả: Đoàn Thị Hường; Fb: Đoàn Thị Hường              
Chọn B 
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Một số bài toán tương tự trong các đề thi THPTQG: 

Câu 1.3.
(Mđ 104 –THPTQG 2017) Cho hình hộp chữ nhật [image: image432.wmf].
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Câu 1.4.
(Mđ 110 –THPTQG 2017) Cho mặt cầu bán kính [image: image443.wmf]R

 ngoại tiếp một hình lập phương 
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Câu 2.
Cho hình chóp [image: image449.wmf].
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Lời giải

Tác giả: Nguyễn Thị Thơm; Fb: Thơm nguyễn 
Chọn C
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Câu 2.1 .
Cho hình chóp [image: image465.wmf].
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Lời giải
Tácgiả: Nguyễn Thị Thơm; Fb: Thơm nguyễn 
Chọn A 
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Câu 2.2 .
Cho hình chóp [image: image482.wmf].
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Lời giải
Tácgiả: Nguyễn Thị Thơm; Fb: Thơm nguyễn 
Chọn D
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Câu 3.
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Câu 3.1.
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Câu 4.
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Phân tích:
*) Kiến thức trọng tâm liên quan đến bài toán: Sử dụng các tính chất của logarit, bao gồm:
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*) Lỗi học sinh hay gặp:

+ Nhầm logarit của 1 tích bằng tích các logarit. Logarit của một thương bằng thương các logarit. Ngược lại tổng hai logarit cùng cơ số bằng logarit của tổng các biểu thức logarit, hiệu hai logarit cùng cơ số bằng logarit của một hiệu các biểu thức logarit…

+ Công thức bay mũ: Học sinh hay mắc sai lầm
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Câu 4.1
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Câu 4.2
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Câu 4.3
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Câu 4.4
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Câu 4.5
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Câu 4.6
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Câu 4.7
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Câu 4.8 
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Câu 4.10
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Câu 4.11
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Câu 5.
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Câu 6.
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Vậy công bội của cấp số nhân đã cho:[image: image693.wmf]1
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Phân tích và bình luận:
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Câu hỏi tương tự:
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A. Số hạng thứ 5.
B. Số hạng thứ 6.
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Vậy số [image: image713.wmf]192

 là số hạng thứ [image: image714.wmf]7
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Câu 7.
Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây
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Từ hình dáng đồ thị của hàm số ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng [image: image720.wmf]1
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Vậy chọn B. 

BÀI TOÁN TỔNG QUÁT
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· Kiến thức cần nhớ để vận dụng vào bài tập
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Bảng biến thiên
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· Đồ thị
- Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng [image: image730.wmf]d
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· Phương pháp giải
- Nhận dạng đồ thị, từ đồ thị xác định được các yếu tố: đường tiệm cận đứng, đường tiệm ngang của đồ thị, chiều biên thiên của hàm số, giao của đồ thị hàm số với các trục tọa độ... từ đó sẽ xác định được hàm số tương ứng.
BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ CÙNG MỨC ĐỘ
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 dựa vào hình dáng đồ thị hàm số và khai thác thêm  một trong các yếu tố đọc được từ đồ thị hoặc bảng biến thiên: tiệm cận, tính đơn điệu, giao điểm với các trục tọa độ...

Câu 7.1
Bảng biến thiên ở hình dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau ?
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Lời giải
Chọn C
Từ bảng biến thiên của hàm số ta thấy: đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng [image: image750.wmf]1
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 nên loại các đáp án A, B, D, vậy chọn C.
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 dựa vào hình dáng đồ thị hàm số và khai thác nhiều yếu tố đọc được từ đồ thị hoặc bảng biến thiên: tiệm cận, tính đơn điệu, giao điểm với các trục tọa độ...
Câu 7.2  Bảng biến thiên ở hình dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau ?
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Chọn C
Từ bảng biến thiên của hàm số ta thấy: đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng [image: image759.wmf]1
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Câu 7.3  Đường cong ở hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây
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Chọn D
Từ bảng biến thiên của hàm số ta thấy: 
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Câu 7.4
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Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau
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Chọn B
Do đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng [image: image784.wmf]d
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Câu 8 .
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Chọn C
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Câu 8.1 .
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Tác giả: Phạm Thị Thu Trang; Fb: Trang Phạm                  
Chọn C
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Nhận Xét:  Đây là bài toán ở mức độ nhận biết của phần phương trình mặt phẳng. Giả thiết đã cho 1 điểm thuộc mặt phẳng và VTPT của mặt phẳng. VTPT có thể cho trực tiếp, cho bằng định nghĩa hoặc cho thông qua mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.
Câu 9.
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Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đó?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại [image: image824.wmf]1
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D. Hàm số đạt cực tiểu tại [image: image827.wmf]0

x

=

 .
Lời giải
Tác giả: Lê Thị Phương Liên; Fb: Phuonglien Le
Chọn D
Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm đã cho ta thấy [image: image828.wmf](
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Câu 9.1
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  và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên.
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Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đó?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại [image: image835.wmf]0
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Chọn D
Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm đã cho ta thấy [image: image839.wmf](
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Câu 10.
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Tác giả: Lê Hữu Đức  ; Fb: Le Huu Duc                    
Chọn B

Đáp án A, C, D đúng vì theo tính chất tích phân.
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Câu 10. 
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Tác giả: Lê Hữu Đức  ; Fb: Le Huu Duc                    
Chọn C
Đáp án A, B, D đúng vì theo tính chất tích phân.

Đáp án C sai.
Câu 11.
Cho hàm số [image: image858.wmf]()

yfx

=

 có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó
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Chọn  C
Trên khoảng [image: image864.wmf](
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 đồ thị có hướng đi lên nên hàm số đồng biến ứng với khoảng này.
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 có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó
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Chọn  C
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 đồ thị có hướng đi lên nên hàm số đồng biến ứng với khoảng này.
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Câu 12 .1 Tìm nguyên hàm [image: image877.wmf](

)

Fx

 của hàm số [image: image878.wmf](

)

x

fxex

=-

 biết [image: image879.wmf](

)

02

F

=

  

A. [image: image880.wmf](

)

2

1

2

x

x

Fxe

=++

 .
B. [image: image881.wmf](

)

2

1

2

x

x

Fxe

=-+

 .
C. [image: image882.wmf](

)

2

1

2

x

x

Fxe

=+-

 .
D. [image: image883.wmf](

)

2

1

2

x

x

Fxe

=--

 .
Lời giải
                 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang; Fb: Trang nguyễn                   
Chọn B 
Ta có [image: image884.wmf](

)

(

)

2

 d

2

xx

x

FxexxeC

=-=-+

ò

 

Theo bài ra [image: image885.wmf](

)

02

F

=

[image: image886.wmf]12

C

Þ+=

[image: image887.wmf]1

C

Þ=


Vậy [image: image888.wmf](

)

2

1

2

x

x

Fxe

=-+

 .
Câu 13.
Phương trình [image: image889.wmf](

)

log12

x

+=

 có nghiệm là
A. [image: image890.wmf]11

.
B. [image: image891.wmf]9

.
C. [image: image892.wmf]101

.
D. [image: image893.wmf]99

.
Lời giải
Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng ; Fb: Mạnh Dũng                     
Chọn D
Ta có : [image: image894.wmf](

)

log12

x

+=

 [image: image895.wmf]2

110

10

x

x

ì

+=

Û

í

+>

î

 [image: image896.wmf]99

1

x

x

=

ì

Û

í

>-

î

 [image: image897.wmf]99

x

Û=

.

Bài toán tương tự.

Câu 13.1.
Phương trình [image: image898.wmf](

)

log93

x

+=

 có nghiệm là
A. [image: image899.wmf]91

.
B. [image: image900.wmf]9991

.
C. [image: image901.wmf]1009

.
D. [image: image902.wmf]991

.
Lời giải
Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng ; Fb: Mạnh Dũng                     
Chọn D
Ta có : [image: image903.wmf](

)

log93

x

+=

 [image: image904.wmf]3

910

90

x

x

ì

+=

Û

í

+>

î

 [image: image905.wmf]991

9

x

x

=

ì

Û

í

>-

î

 [image: image906.wmf]991

x

Û=

.
Câu14 . Cho [image: image907.wmf]k

,[image: image908.wmf]n

[image: image909.wmf](

)

kn

<

 là các số nguyên dương bất kì. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. [image: image910.wmf]!

!

k

n

n

A

k

=

.
B. [image: image911.wmf]!.

kk

nn

AkC

=

.
C. [image: image912.wmf](

)

!

k!!

k

n

n

A

nk

=

-

.
D. [image: image913.wmf]!.

kk

nn

AnC

=

.
Lời giải
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Chọn D
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Câu 19 .
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Câu 20 .
Đạo hàm của hàm số [image: image1109.wmf]31
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Lời giải

Tác giả: Phạm Ngọc Huệ; Fb: Phạm Ngọc Huệ    

Chọn C
Áp dụng công thức: 
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Câu tương tự.

Câu 20.1. Đạo hàm của hàm số [image: image1116.wmf]25
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Lời giải

Tác giả: Phạm Ngọc Huệ; Fb: Phạm Ngọc Huệ    

Chọn A
Áp dụng công thức:

[image: image1121.wmf]'

'

252525

'

777

25

()3()33ln3.

7

xxx

xxx

x

fxfx

x

---

+++

æö

-

æö

=Þ==

ç÷

ç÷

+

èø

èø

 [image: image1122.wmf](

)

25

7

2

19ln3

3

7

x

x

x

-

+

=

+


Chú ý áp dụng công thức tính nhanh        [image: image1123.wmf](

)

,

2

ax+b

cx+d

adbc

cxd

-

æö

=

ç÷

èø

+


Câu 21.
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Lời giải

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh  ; Fb: Minh Nguyen                   
Chọn D
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số [image: image1131.wmf](
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Diện tích hình phẳng cần tìm là:
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Máy tính: Bấm máy tính kiểm tra, ba kết quả đầu bằng nhau nên đáp án sai là đáp án D.

Câu 21.1
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Lời giải

Tác giả:Phạm Hoài Trung; Fb: Phạm Hoài Trung                 
Chọn D
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số [image: image1150.wmf](
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Diện tích hình phẳng cần tìm là:
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Máy tính: Bấm máy tính kiểm tra, ba kết quả đầu bằng nhau nên đáp án sai là đáp án D.
Câu 22.
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Lời giải

Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa ; Fb: Nghĩa Văn Nguyễn                     
Chọn C
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Bài toán tương tự

Câu 22.1
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Lời giải

Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa ; Fb: Nghĩa Văn Nguyễn                     
Chọn A
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Câu 22.2
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Lời giải

Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa ; Fb: Nghĩa Văn Nguyễn                     
Chọn A
+ Vì hàm số [image: image1205.wmf](

)

yfx

=

nghịch biến [image: image1206.wmf](

)

"Î

;

xab

nên [image: image1207.wmf](

)

(

)

0;;

fxxab

¢

<"Î

.

+ Xét [image: image1208.wmf](

)

(

)

==-

2

ygxfx

có [image: image1209.wmf](

)

(

)

¢¢

=--

2

gxfx

 

+ Hàm số [image: image1210.wmf](

)

=-

2

yfx

 đồng biến thì [image: image1211.wmf](

)

(

)

(

)

¢¢¢

>Û-->Û-<

02020

gxfxfx


Suy ra [image: image1212.wmf]222

axbbxa

<-<Û-<<-

. Chọn A.
Câu 23.
Đồ thị hàm số [image: image1213.wmf]3
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Lời giải

Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy; Fb: Song tử mắt nâu
Chọn D
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Suy ra, đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng là đường thẳng [image: image1224.wmf]1
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Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.
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* Phát triển câu mức độ tương tự

Câu 23.1.  Cho hàm số [image: image1225.wmf]2
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C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là [image: image1228.wmf]3;3
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Lời giải

Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy; Fb: Song tử mắt nâu                  
Chọn B
Điều kiện xác định:  [image: image1229.wmf]2
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A sai vì: Hàm phân thức, có bậc tử (bậc 1) nhỏ hơn bậc mẫu (bậc 2) nên đồ thị có 1 tiệm cận ngang [image: image1230.wmf]0

y

=

.
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Câu 23.2.  Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số[image: image1236.wmf]2
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B. [image: image1238.wmf]1.


C. [image: image1239.wmf]2.


D. [image: image1240.wmf]3.


Lời giải

Chọn A
Giải nhanh:
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Tập xác định của hàm số không chứa [image: image1242.wmf]¥

 suy ra đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
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Thay [image: image1244.wmf]2
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11

10

11

2

20

x

x

x

x

x

-££

ì

-³

ì

ÛÛ-££

íí

¹-

+¹

î

î

.
Tập xác định của hàm số không chứa [image: image1247.wmf]¥

, suy ra đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

Xét tiệm cận đứng:
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Câu 25.1 Cho hình lăng trụ tam giác đều [image: image1346.wmf].

ABCABC

¢¢¢

 có [image: image1347.wmf]ABa

=

. Mặt phẳng [image: image1348.wmf](

)

ABC

¢

 tạo với mặt phẳng [image: image1349.wmf](

)

ABC

 một góc [image: image1350.wmf]30

°

. Thể tích của khối lăng trụ [image: image1351.wmf].

ABCABC

¢¢¢

 bằng   

A. [image: image1352.wmf]3

3

4

a

 .
B. [image: image1353.wmf]3

3

6

a

 .
C. [image: image1354.wmf]3

3

8

a

 .
D. [image: image1355.wmf]3

3

24

a

 .
Lời giải
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang; Fb: Trang nguyễn                   
Chọn C 
[image: image1356.emf]a

M

B'

C'

A

B

C

A'


Gọi [image: image1357.wmf]M

 là trung điểm đoạn [image: image1358.wmf]BC

 suy ra [image: image1359.wmf]AMBC

^

, [image: image1360.wmf]AMBC

¢

^

   
Góc giữa mặt phẳng [image: image1361.wmf](

)

ABC

¢

 và mặt phẳng [image: image1362.wmf](

)

ABC

chính là góc giữa hai đường thẳng [image: image1363.wmf]AM

¢

 và [image: image1364.wmf]AM

 suy ra [image: image1365.wmf]·

30

AMA

°

¢

=

 

[image: image1366.wmf]·

1

..sin

2

ABC

SABACBAC

D

=

 [image: image1367.wmf]1

..sin60

2

aa

°

=

[image: image1368.wmf]2

3

4

a

=

 

[image: image1369.wmf]3

2

a

AM

=

 

Tam giác vuông [image: image1370.wmf]AAM

¢

có  [image: image1371.wmf]tan30

2

a

AAAM

°

¢

==


Thể tích khối chóp [image: image1372.wmf].

ABCABC

¢¢¢

 là : [image: image1373.wmf]3

.

3

.'

8

ABCABCABC

a

VSAA

¢¢¢

D

==

 . 

Câu 26.
Cho hàm số [image: image1374.wmf]()

yfx

=

 có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số [image: image1375.wmf](2)

yfx

=

đạt cực đại tại

[image: image1376.emf]1

-2

1

+∞

2

0 -1 -∞

f(x)

x


A.[image: image1377.wmf]1

2

x

=

.
B. [image: image1378.wmf]1

x

=-

.
C. [image: image1379.wmf]1

x

=

.

D. [image: image1380.wmf]2

x

=-

.
Lời giải
Tác giả: Trần Mạnh Tường ; Fb: Trần Tuệ Minh                     
Chọn C
Đặt [image: image1381.wmf]2

xt

=

.

Ta thấy [image: image1382.wmf](

)

22(2)2()

fxfxft

¢

¢¢

==

éù

ëû

 nên để hàm số [image: image1383.wmf](2)

yfx

=

 đạt cực đại thì hàm số [image: image1384.wmf]()

yft

=

 phải đạt cực đại

Theo bảng biến thiên thì hàm số [image: image1385.wmf]()

yft

=

đạt cực đại tại [image: image1386.wmf]1

t

=-

 và [image: image1387.wmf]2

t

=

 

Suy ra hàm số [image: image1388.wmf](2)

yfx

=

 đạt cực đại tại [image: image1389.wmf]21

x

=-

 và [image: image1390.wmf]22

x

=

hay [image: image1391.wmf]1

2

x

=-

 và [image: image1392.wmf]1

x

=


Bài tương tự

Câu 26.1 Cho hàm số [image: image1393.wmf]()

yfx

=

 có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số [image: image1394.wmf](3)

yfx

=-+

đạt cực đại tại

[image: image1395.emf]1

-2

1

+∞

2

0 -1 -∞

f(x)

x


A.[image: image1396.wmf]1

x

=-

 
B. [image: image1397.wmf]2

x

=

.
C. [image: image1398.wmf]0

x

=

.
D. [image: image1399.wmf]3

x

=

.
Lời giải
Tác giả: Trần Mạnh Tường ; Fb: Trần Tuệ Minh                     
Chọn D
Đặt [image: image1400.wmf]3

xt

-+=

.

Ta thấy [image: image1401.wmf](

)

3(3)()

fxfxft

¢

¢¢

-+=--+=-

éù

ëû

 nên để hàm số [image: image1402.wmf](3)

yfx

=-+

 đạt cực đại thì hàm số [image: image1403.wmf]()

yft

=

phải đạt cực tiểu

Theo bảng biến thiên thì hàm số [image: image1404.wmf]()

yft

=

đạt cực tiểu tại [image: image1405.wmf]0

t

=


Suy ra hàm số [image: image1406.wmf](3)

yfx

=-+

 đạt cực đại tại [image: image1407.wmf]30

x

-+=

 hay [image: image1408.wmf]3

x

=


Câu 27.
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Lời giải   
Chọn D
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Cách 2:  Phương trình bậc hai [image: image1464.wmf]2
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Câu 29.
Gọi [image: image1471.wmf]m
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 lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số [image: image1473.wmf]9
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Lời giải

Tác giả: Phạm Thị Thu Trang; Fb: Trang Phạm                  
Chọn B
Hàm số xác định và liên tục trên đoạn [image: image1480.wmf][
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Câu 29.1 Gọi [image: image1489.wmf]m
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 lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  [image: image1491.wmf](
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Lời giải

Tác giả: Phạm Thị Thu Trang; Fb: Trang Phạm                  
Chọn B
Hàm số xác định và liên tục trên đoạn [image: image1497.wmf]5;5
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Câu 30.
Cho hình lập phương [image: image1511.wmf].
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Lời giải

Tác giả: Phan Chí Dũng ; Fb: Phan Chí Dũng
Chọn B
[image: image1521.png]



Gọi [image: image1522.wmf]K

 là trung điểm của [image: image1523.wmf]AB
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 là hình vuông nên [image: image1525.wmf]//
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BÀI TOÁN TỔNG QUÁT
· Bài toán: Xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian.
· Kiến thức cần nhớ để vận dụng vào bài tập

· Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng
Góc giữa hai đường thẳng [image: image1539.wmf]a

 và [image: image1540.wmf]b

 là góc giữa hai đường thẳng  [image: image1541.wmf]a
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 cùng đi qua một điểm và lần lượt song song ( hoặc trùng ) với [image: image1543.wmf]a

 và [image: image1544.wmf]b
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· Phương pháp giải

· Cách 1: Sử dụng định nghĩa

Tìm hai đường thẳng  [image: image1546.wmf]a
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 và [image: image1547.wmf]b
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 cùng đi qua một điểm [image: image1548.wmf]O
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· Cách 2: Sử dụng véc tơ

Gọi [image: image1561.wmf]a
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BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ CÙNG MỨC ĐỘ
Tác giả: Vũ Nga; Fb: Nga Vu                  
Câu 30.1 Cho hình lập phương [image: image1572.wmf].
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Lời giải

Chọn B
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Câu 30.2 Cho hình hộp chữ nhật [image: image1593.wmf].
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Lời giải
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Gọi [image: image1608.wmf]K

 là trung điểm của [image: image1609.wmf]AB
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Câu 31.
Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup có 8 đội tham gia, trong đó có hai đội Việt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành hai bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Xác suất để hai đội của Việt Nam nằm ở hai bảng khác nhau bằng
A.[image: image1622.wmf]2

7

.
B.[image: image1623.wmf]5
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Lời giải
Tác giả: Phạm Văn Tuấn; Fb: Phạm Tuấn
Chọn D
Nhận định bài toán:

1) Đây là dạng bài toán phân chia một tập hợp ra thành các nhóm có số lượng bằng nhau. 

2) Phương pháp:

Dạng bài toán này được phân chia làm 2 loại đó là:

· Các nhóm có thứ tự A, B, C, D…

· Các nhóm không phân biệt thứ tự. 

Nếu không phân biệt rõ ràng 2 bài toán này thì rất dễ dẫn đến nhầm lẫn và sai kết quả. 
Ví dụ: Có bao nhiêu cách chia 20 người thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 5 người trong các trường hợp sau:

a) Các nhóm được đánh tên theo thứ tự A, B, C, D.

b) Không phân biệt thứ tự nhóm. 

Lời giải

a) Số cách chọn 5 người cho nhóm A là [image: image1626.wmf]5
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. Ứng với mỗi cách chọn trên, ta có số cách chọn 5 người cho nhóm B là [image: image1627.wmf]5
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, nhóm C là [image: image1628.wmf]5
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 và 5 người còn lại vào nhóm D. 

Theo quy tắc nhân, ta được số cách chia nhóm là: [image: image1629.wmf]555
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 (cách).

b) Vì các nhóm không phân biệt thứ tự nên khi ta hoán vị 4 nhóm trên sẽ cho cùng một kết quả. Do đó số cách chia trong trường hợp này là 

[image: image1630.wmf]555
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3) Phân tích bài toán và lời giải.

Chia 8 đội thành hai bảng đấu, do đó hai bảng đấu này sẽ có thứ tự rõ ràng cho nên bài toán của chúng ta thuộc loại chia nhóm có thứ tự.

Gọi hai bảng đấu là bảng A và bảng B.

Chọn 4 đội vào bảng A ta có [image: image1631.wmf]4
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C

 cách, bốn đội còn lại vào bảng B có 1 cách. 

Theo quy tắc nhân, ta có số cách chia 8 đội vào hai bảng đấu là:

[image: image1632.wmf](
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Gọi A là biến cố “Hai đội Việt Nam nằm ở hai bảng khác nhau”.

Bảng A: Có 3 đội nước ngoài và 1 đội Việt Nam. Số cách chọn là [image: image1633.wmf]31

62

.
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.

Bảng B: Chỉ còn 1 cách chọn duy nhất cho 3 đội nước ngoài và 1 đội Việt Nam còn lại vào bảng B. 

Do đó số cách chia 8 đội thành 2 bảng mỗi bảng có 1 đội Việt Nam là :

[image: image1634.wmf](

)

31

62

..140

nACC

==

 (cách)

Vậy xác suất của biến cố A là: [image: image1635.wmf](
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Bài toán tương tự

Câu 31.1
Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup có 12 đội tham gia, trong đó có 3 đội Việt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 3 đội của Việt Nam cùng nằm ở một bảng đấu. 
A.[image: image1636.wmf]3
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B.[image: image1637.wmf]1
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Lời giải
Chọn A
Gọi ba bảng đấu có tên là A, B, C.

Chọn 4 đội cho bảng A có [image: image1640.wmf]4
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 cách, chọn 4 đội cho bảng B có [image: image1641.wmf]4
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 cách và 4 đội còn lại vào bảng C có 1 cách. 
Theo quy tắc nhân, số cách chia 12 đội thành 3 bảng đấu là: [image: image1642.wmf](
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Gọi A là biến cố “3 đội Việt Nam cùng nằm ở một bảng đấu.

Giả sử 3 đội Việt Nam cùng nằm ở bảng A.

Khi đó bảng A sẽ chọn 1 đội trong 9 đội nước ngoài và 3 đội Việt Nam, 8 đội còn lại chia vào bảng B và C. Trong trường hợp này ta có số cách chọn là [image: image1643.wmf]14
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Vì vai trò của các bảng là như nhau nên trường hợp 3 đội Việt Nam ở bảng B hay bảng C đều cho kết quả như nhau. 

Vậy số kết quả thuận lợi cho biến cố A là [image: image1644.wmf](
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Xác suất của biến cố A là : [image: image1645.wmf](
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Câu 32.
Tất cả các nguyên hàm của hàm số [image: image1646.wmf](
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Lời giải
Tác giả:Văn Bùi Vũ  ; Fb: Van Tuan Vu
ChọnA
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Khi đó: [image: image1654.wmf](
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Vậy phương trình đã cho có 7 nghiệm thực phân biệt.
Câu 35.
Có bao nhiêu số phức [image: image1883.wmf]z

 thỏa mãn [image: image1884.wmf](
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Tác giả: Trần Thị Thơm ; Fb: Tranthom
Chọn D
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=+

, [image: image1886.wmf](

)

,

ab

Î

¡

[image: image1887.wmf]zabi

Þ=-

. 

Ta có: [image: image1888.wmf]11

zabi

-=-+

, [image: image1889.wmf]2

zzbi

-=

, [image: image1890.wmf]2

zza

+=

.

[image: image1891.wmf](

)

1009

20192

iii

=

[image: image1892.wmf](

)

1009

1

ii

=-=-

.

Do đó [image: image1893.wmf](

)

2

2019

11

zzzizzi

-+-++=


[image: image1894.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

22

2

12.21

abbiai

Û-+++-=



[image: image1895.wmf](

)

2

2

1221

abbiai

Û-++-=

[image: image1896.wmf](

)

2

2

11

220

ab

ba

ì

-+=

ï

Û

í

-=

ï

î

[image: image1897.wmf]22

20

aab

ab

ì

-+=

ï

Û

í

=

ï

î

[image: image1898.wmf]2

220

bb

ab

ì

-=

ï

Û

í

=

ï

î

[image: image1899.wmf]0

1

b

b

ab

ì

é=

ï

ê

ï

Û=

í

ê

ë

ï

=

ï

î

[image: image1900.wmf]0

0

1

1

1

1

a

b

a

b

a

b

é=

ì

í

ê

=

î

ê

ê

=

ì

ê

Û

í

=

ê

î

ê

=

ì

ê

í

ê

=-

î

ë

. 

Vậy có 3 số phức [image: image1901.wmf]z

thỏa mãn yêu cầu bài toán.


Phân tích:
*) Kiến thức trọng tâm liên quan đến bài toán: Sử dụng các kiến thức về số phức liên hợp, moddun của số phức, hai số phức bằng nhau, các phép toán trên số phức. Cụ thể:

1.1. Số phức liên hợp
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*) Lỗi học sinh hay gặp:

+ Khi lấy moddun: [image: image1909.wmf]22
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+ Nhầm lẫn phần thực, phần ảo. 
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*) Các bài toán tương tự:

Mức độ vận dụng

Câu 35.1
Cho các số phức [image: image1917.wmf]z
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Lời giải

Tác giả: Trần Thị Thơm ; Fb: Tranthom
Chọn D
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Vậy: [image: image1943.wmf](
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Câu 35.2 
Cho các số phức [image: image1944.wmf]z
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Lời giải

Tác giả: Trần Thị Thơm ; Fb:Tranthom
Chọn C
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Câu 36.
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Tác giả : Võ Thị Ngọc Ánh ;  Fb: Võ Ánh

Chọn B.
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Từ đó ta có bảng biến thiên của [image: image1980.wmf]()
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NHẬN XÉT: (Võ Thị Ngọc Ánh) Bài toán xây dựng dựa trên ý tưởng mối quan hệ giữa bảng biến thiên của [image: image1986.wmf]'()
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Bài toán tương tự
Câu 36.1. Cho hàm số [image: image1990.wmf](
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Tìm [image: image1994.wmf]m
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Tác giả : Võ Thị Ngọc Ánh ;  Fb: Võ Ánh

Lời giải

Chọn C.
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Từ đó ta có bảng biến thiên của [image: image2009.wmf]()
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Câu 36.2. (Phát triển từ câu 50 đề liên trường Nghệ An ) Cho hàm số [image: image2015.wmf](
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Tìm [image: image2019.wmf]m
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Lời giải
Tác giả : Võ Thị Ngọc Ánh ;  Fb: Võ Ánh

Chọn B.
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Bảng biến thiên của hàm số [image: image2043.wmf](
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Câu 36.3. (Phát triển từ đề thi đại học 2018) Cho hàm số [image: image2049.wmf](
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Tác giả : Võ Thị Ngọc Ánh ;  Fb: Võ Ánh

Lời giải

Chọn D.
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Câu 43.1
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Nghiệm phương trình trên là hoành độ giao điểm của hai đồ thị [image: image2463.wmf]yx
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Dựa vào đồ thị suy ra phương trình: [image: image2465.wmf](
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Trên khoảng[image: image2467.wmf](
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cắt trục hoành tại tối đa 2 điểm. 
Suy ra hàm số [image: image2473.wmf](
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điểm cực trị trong khoảng [image: image2475.wmf](
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PHÂN TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN CÂU 44

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Tấn Trung ; Fb: Nguyễn Huỳnh Tấn Trung
· Đây là bài toán hàm số có chứa dấu trị tuyệt đối.
· Đầu tiên, ta xét hàm số không chứa dấu trị tuyệt đối, và khảo sát hàm số đó.

· Sau đó, ta dựa vào sự tương giao với trục hoành, suy ra hàm số có chứa dấu trị tuyệt đối có tối đa bao nhiêu cực trị. 
Bài toán tương tự
Câu 44.1.Cho hàm số [image: image2476.wmf](

)

fx
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Lời giải

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Tấn Trung ; Fb: Nguyễn Huỳnh Tấn Trung
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Nghiệm phương trình trên là hoành độ giao điểm của hai đồ thị [image: image2484.wmf]2
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Câu 45 . Cho hình chóp tứ giác đều [image: image2495.wmf].
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  có [image: image2496.wmf]11
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Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng ; Fb: Nguyễn Thu Hằng.
A. Phân tích bài toán:

1)Hình chóp [image: image2505.wmf].
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 đều nên đáy [image: image2506.wmf]ABCD

 là hình vuông và [image: image2507.wmf](
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.Suy ra hình vẽ đã được xác định. 
2)Theo tính chất hình chóp đều,các cạnh bên [image: image2509.wmf]11
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. Từ đó các dữ kiện tính toán có mối quan hệ với nhau. 
3) Góc giữa hai mặt phẳng là góc không tù, cách xác định góc giữa hai mặt phẳng. Tận dụng đặc điểm của hình chóp đều có [image: image2510.wmf](
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4) Định lí cosin trong tam giác [image: image2520.wmf]ABC
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 của hình chóp. Thể tích đã được tính.
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Thể tích của khối chóp [image: image2561.wmf].
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Cách 2. (Nguyễn Việt Hải):  Cách nhìn khác tìm yếu tố cạnh đáy.
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C. Sai lầm học sinh hay mắc phải:

Xác định góc giữa hai mặt phẳng chính là góc [image: image2568.wmf]·
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D. Khai thác bài toán:

Từ hình chóp đều ta có tể sáng tạo ra các bài toán tương tự câu 45 khi ta biết hai dữ liệu:

Độ dài cạnh bên và 1 góc ( có thể là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa hai đường thẳng).

Độ dài cạnh bên và khoảng cách ( Đề thi học sinh giỏi tỉnh Đà Nẵng).

Và còn nhiều bài toán khác liên quan đến hình chóp đều khi các bạn biết hai dữ kiện.

E. Sau đây là một vài bài tập tương tự.
Câu 45.1 . Cho hình chóp tứ giác đều [image: image2571.wmf].
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 . Thể tích của khối chóp [image: image2576.wmf].
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Lời giải
Chọn C
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Gọi cạnh hình vuông đáy là [image: image2582.wmf]x
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Thể tích của khối chóp [image: image2591.wmf].
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Câu 45.2 . Cho hình chóp tứ giác đều [image: image2596.wmf].
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Lời giải
Chọn C
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Gọi cạnh hình vuông đáy là [image: image2607.wmf]x
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Thể tích của khối chóp [image: image2615.wmf].
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Câu 45.3 . Cho hình chóp tứ giác đều [image: image2620.wmf].
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 . Thể tích của khối chóp [image: image2625.wmf].
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Gọi cạnh hình vuông đáy là [image: image2631.wmf]x

,góc hợp bởi hai mặt phẳng [image: image2632.wmf](

)

SAB

 và [image: image2633.wmf](

)

SCD

là góc nhọn [image: image2634.wmf]·

ESM

[image: image2635.wmf]·

1

cos

10

ESM

Þ=
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Thể tích của khối chóp [image: image2643.wmf].
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Câu 45.4 . Cho hình chóp tam giác đều [image: image2646.wmf].
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 . Thể tích của khối chóp [image: image2651.wmf].
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Câu 45.5 . Cho hình chóp tam giác đều [image: image2657.wmf].
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 . Thể tích của khối chóp [image: image2662.wmf].
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Câu 45.6 . Cho hình chóp tam giác đều [image: image2667.wmf].
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Câu 45.7 .( Đề thi học sinh giỏi Đà Nẵng 2019). Cho hình chóp tam giác đều [image: image2677.wmf].
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